Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Số lượng hiện có

	
	THIẾT BỊ AN TOÀN
	

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	Bộ
	2
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	3 
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	
	

	4 
	Áo blu
	Chiếc
	1
	
	

	5 
	Ủng
	Đôi
	1
	
	

	6 
	Găng tay
	Đôi
	1
	
	

	7 
	Kính bảo hộ mắt
	Chiếc
	1
	
	

	8 
	Khẩu trang
	Chiếc
	1
	
	

	9 
	Bộ biển báo an toàn lao động
	Bộ
	1
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	

	10 
	Dụng cụ cứu thương
	Bộ
	1
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	
	Tủ cứu thương
	Chiếc
	1
	
	

	
	Cáng cứu thương
	Chiếc
	1
	
	

	
	THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH
	

	11 
	Bể ổn nhiệt
	Chiếc
	2
	- Thể tích: ≥3 lít

- Sai số: ≤ 1 oC
	

	12 
	Ẩm kế
	Chiếc
	2
	- Phạm vi đo: 0% ÷ 100% 

- Độ chính xác: ± 3%.
	

	13 
	Bếp điện
	Chiếc
	2
	Công suất: ≤ 1000W
	

	14 \


	Bộ bình định mức 
	Bộ
	1
	- Làm từ vật liệu trong suốt

- Chịu được nhiệt độ cao 


	

	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	16 
	Bình định mức 25 ml
	Chiếc
	9
	
	

	17 
	Bình định mức 50 ml
	Chiếc
	9
	
	

	18 
	Bình định mức 100 ml
	Chiếc
	9
	
	

	19 
	Bình định mức 250 ml
	Chiếc
	3
	
	

	20 
	Bình định mức 500 ml
	Chiếc
	3
	
	

	21 
	Bộ bình đựng hóa chất
	Bộ
	1
	- Làm từ vật liệu trong suốt

- Chịu được nhiệt độ cao
	

	22 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	23 
	Bình 100 ml
	Chiếc
	18
	
	

	24 
	Bình 250 ml
	Chiếc
	15
	
	

	25 
	Bình 500 ml
	Chiếc
	9
	
	

	26 
	Bình 1000 ml
	Chiếc
	5
	
	

	27 
	Bộ bình đựng nitơ lỏng
	Bộ
	1
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	28 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	29 
	Bình 10 lít
	Chiếc
	1
	
	

	30 
	Bình 3 lít
	Chiếc
	1
	
	

	31 
	Bình ngâm mẫu
	Chiếc
	18
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	32 
	Máy định vị GPS
	Chiếc
	1
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	33 
	Bình phun thuốc
	Chiếc
	2
	Dung tích: ≥ 8 lít
	

	34 
	Bộ bình tam giác
	Bộ
	1
	- Làm từ vật liệu trong suốt

- Chịu được nhiệt độ hấp, sấy
	

	35 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	36 
	Bình tam giác 250 ml
	Chiếc
	54
	
	

	37 
	Bình tam giác 100 ml
	Chiếc
	54
	
	

	38 
	Bộ bình nuôi cấy
	Bộ
	1
	- Dung tích: ≥250 ml

- Đường kính miệng bình: ≥ 3 cm


	

	39 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	40 
	Bình tam giác
	Chiếc
	36
	
	

	41 
	Bình trụ
	Chiếc
	36
	
	

	42 
	Bình tia
	Chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	43 
	Bộ ống đong
	Bộ
	1
	- Làm từ vật liệu trong suốt

- Chịu được nhiệt độ cao
	

	44 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	45 
	Ống đong loại 50 ml
	Chiếc
	3
	
	

	46 
	Ống đong loại 100 ml
	Chiếc
	3
	
	

	47 
	Ống đong loại 250 ml
	Chiếc
	3
	
	

	48 
	Ống đong loại 500 ml
	Chiếc
	3
	
	

	49 
	Ống đong loại

 1000 ml
	Chiếc
	1
	
	

	17


	Bộ chưng cất Kjeldahl
	Bộ
	1
	 - Nhiệt độ phá mẫu: ≤ 450 oC

 - Sai số: ≤ 1 oC

 - Tỷ lệ thu hồi: ≥ 95%


	

	50 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	51 
	Bộ chưng cất
	Bộ
	1
	
	

	52 
	Bộ  phá mẫu
	Bộ
	1
	
	

	18 
	Bộ Micropipet
	Bộ
	1
	Vật liệu thủy tinh.
	

	19 
	Mỗi bộ gồm có:
	
	
	
	

	20 
	Micropipet loại 10 µl 
	Chiếc
	1
	
	

	21 
	Micropipet loại 

100 µl 
	Chiếc
	1
	
	

	22 
	Micropipet loại 

1000 µl 
	Chiếc
	1
	
	

	23 
	Bộ Soxhlet
	Bộ
	1
	Số vị trí đặt bình: ≥ 04 
	

	24 
	Bộ dụng cụ trồng cây trong dung dịch
	Bộ
	1
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	25 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	26 
	Khay
	Chiếc
	36
	
	

	27 
	Giỏ trồng cây
	Chiếc
	36
	
	

	28 
	Hộp trồng cây
	Chiếc
	36
	
	

	29 
	Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép
	Bộ
	1
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	30 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	31 
	Cưa
	Chiếc
	18
	
	

	32 
	Dao ghép
	Chiếc
	18
	
	

	33 
	Kéo cắt cành
	Chiếc
	18
	
	

	34 
	Kìm tách vỏ cây
	Chiếc
	18
	
	

	22


	Bộ dụng cụ làm tiêu bản
	Bộ
	1
	Loại thông dụng trên thị trường


	

	35 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	36 
	Lam men
	Hộp
	1
	
	

	37 
	Dao lam
	Hộp
	1
	
	

	38 
	Lam kính
	Hộp
	1
	
	

	39 
	Panh
	Chiếc
	6
	
	

	40 
	Đèn cồn 
	Chiếc
	6
	
	

	23 
	Bộ điện di
	Bộ
	1
	Điện thế điện di: 50 V ÷ 110 V
	

	24 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	25 
	Nguồn điện
	Chiếc
	1
	
	

	26 
	Bể điện di
	Chiếc
	1
	
	

	27 
	Khuôn đổ gel
	Chiếc
	2
	
	

	28 
	Lược 
	Chiếc
	2
	
	

	24


	Bộ pipet
	Bộ
	1
	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất
- Độ chính xác: ±1%.


	

	29 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	30 
	Pipet 1 ml
	Chiếc
	9
	
	

	31 
	Pipet 2 ml
	Chiếc
	9
	
	

	32 
	Pipet 5 ml
	Chiếc
	9
	
	

	33 
	Pipet 10 ml
	Chiếc
	9
	
	

	34 
	Giá để pipet
	Chiếc
	3
	
	

	25 
	Bộ buret
	Bộ
	3
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	26 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	27 
	Buret thuy tinh
	Chiếc
	1
	
	

	28 
	Giá đỡ
	Chiếc
	1
	
	

	29 
	Chân giá đỡ
	Chiếc
	1
	
	

	30 
	Kẹp buret
	Chiếc
	1
	
	

	31 
	Giá để buret
	Chiếc
	3
	
	

	32 
	Cân phân tích
	Chiếc
	1
	Khả năng cân: ≤ 200 g

Độ chính xác: 10-4 g
	

	33 
	Cân kỹ thuật
	chiếc
	1
	Khả năng cân : ≤ 1220 g

Độ chính xác: 10-2 g
	

	34 
	Cân đồng hồ
	Chiếc
	1
	Khả năng cân: ≤ 100 kg
	

	35 
	Cuốc
	Chiếc
	18
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	36 
	Bộ dụng cụ nuôi cấy 
	Bộ
	1
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	37 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	38 
	Kéo
	Chiếc
	6
	
	

	39 
	Dao cấy
	Chiếc
	6
	
	

	40 
	Panh cấy
	Chiếc
	6
	
	

	41 
	Đèn cồn
	Chiếc
	6
	
	

	42 
	Dao con
	Chiếc
	6
	
	

	43 
	Đĩa cấy
	Chiếc
	18
	
	

	44 
	Giá đặt dụng cụ
	Chiếc
	6
	
	

	45 
	Đĩa petri
	Chiếc
	18
	Đường kính: (800÷1.000) mm
	

	46 
	Giàn để cây
	Chiếc
	3
	- Diện tích: ≥ 2,5 m2/giàn

- Cường độ sáng: ≥ 2000 lux
	

	47 
	Kẹp ép cây
	Chiếc
	6
	Vật liệu inox.
	

	48 
	Kim mũi mác
	Chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	49 
	Kính hiển vi
	Chiếc
	1
	- Độ phóng đại: 10 X ÷ 100 X

- Có vạch đo kích thước mẫu vật
	

	50 
	Kính lúp cầm tay
	Chiếc
	6
	Độ phóng đại: ≥ 3 X
	

	51 
	Khay 
	Chiếc
	18
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	52 
	Lò vi sóng
	Chiếc
	1
	Dung tích: ≥ 10 lít
	

	53 
	Hệ thống tưới
	Bộ
	1
	Diện tích tưới: ≤ 100 m2
	

	54 
	Dụng cụ đào hố trồng cây
	Chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	55 
	Dụng cụ đo diện tích lá
	Chiếc
	1
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	56 
	Nhiệt kế 
	Chiếc
	1
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	57 
	Máy đo pH
	Chiếc
	1
	- Phạm vi đo pH:

 (1 ÷ 14) 

- Sai số: ± 0,1
	

	58 
	Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kế)
	Chiếc
	1
	- Phạm vi đo: 0 lux ÷  400.000 lux

- Sai số ≤ 10%
	

	59 
	Máy lắc ngang
	Chiếc
	1
	- Tần suất:

 0 lần/phút ÷250 lần/phút 

- Công suất lắc: 0,5 kg ÷ 5 kg

- Biên độ lắc: ≥ 20 mm
	

	60 
	Máy ly tâm
	Chiếc
	1
	Tốc độ ly tâm: ≤ 13000 vòng/phút
	

	61 
	Máy cất nước
	Chiếc
	1
	Năng suất: ≥ 2 lít/giờ
	

	62 
	Dụng cụ sàng đất
	Chiếc
	1
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	63 
	Máy quang phổ

(UV -VIS)
	Chiếc
	1
	- Phạm vi đo: 200 nm ÷ 1000 nm

- Độ chính xác: ± 0,1 nm
	

	64 
	Nồi hấp khử trùng 
	Chiếc
	1
	- Dung tích: ≥ 5 lít; 

- Nhiệt độ khử trùng: ≥ 100 oC
	

	65 
	Que cấy 
	Chiếc
	18
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	66 
	Que cấy trải
	Chiếc
	18
	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt.
	

	67 
	Tủ cấy vô trùng 
	Chiếc
	1
	- Vị trí làm việc: ≥ 1,2 m

- Tốc độ gió: 0 m/s ÷ 0,6 m/s

- Cường độ sáng: ≥ 300 lux
	

	68 
	Tủ lạnh 
	Chiếc
	2
	- Có ít nhất 2 ngăn (1 ngăn mát và 1 ngăn làm đá)

- Dung tích: ≥ 110 lít
	

	69 
	Tủ sấy 
	Chiếc
	1
	- Nhiệt độ: ≤ 250oC

- Dung tích: ≥ 53 lít
	

	70 
	Thùng tưới
	Chiếc
	5
	Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen
	

	71 
	Bộ thước
	Bộ
	1
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	72 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	73 
	Thước dây
	Chiếc
	3
	
	

	74 
	Thước dài
	Chiếc
	3
	
	

	75 
	Thước panme
	Chiếc
	3
	
	

	76 
	Xe rùa (cải tiến)
	Chiếc
	1
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	
	THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO
	

	77 
	Máy ảnh 
	Chiếc
	1
	Độ phân giải: ≥ 8 MP
	

	78 
	Điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	1
	Công suất: ≥ 9000 BTU
	

	79 
	Máy chiếu (projector)
	Bộ
	1
	- Kích thước màn chiếu:

≤ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens.
	

	80 
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	DANH MỤC THIẾT BỊ THEO MODUN TỰ CHỌN
	

	I
	MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP
	

	1 
	Ống nghiệm 
	Chiếc
	36
	Kích thước: (16 x 160) mm, có nút đậy
	

	2 
	Dao phát 
	Chiếc
	18
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	3 
	Bẫy côn trùng
	Chiếc
	18
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	4 
	Lồng nuôi sâu
	Chiếc
	3
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	5 
	Vợt bắt côn trùng
	Chiếc
	18
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	
	MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
	

	1
	Bình pha thuốc
	Chiếc
	3
	Dung tích: ≥5 lít
	

	
	MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CÔN TRÙNG NÔNG NGHIỆP
	

	1
	Bẫy côn trùng
	Chiếc
	18
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	2
	Lồng nuôi sâu
	Chiếc
	3
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	3
	Vợt bắt côn trùng
	Chiếc
	18
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	
	MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BỆNH CÂY NÔNG NGHIỆP
	

	1
	Máy PCR
	Bộ
	1
	- Biên độ nhiệt: 4oC ÷ 99oC.

- Sai số: ± 0,5oC

- Tốc độ gia nhiệt: 3oC
	

	
	MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM RƠM
	

	1 
	Giàn giá nhiều tầng
	Chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	2 
	Máy trộn nguyên liệu
	Chiếc
	1
	Năng suất ≥ 150kg/h
	

	3 
	Bộ dụng cụ cấy nấm
	Bộ
	18
	Làm bằng thép không gỉ
	

	4 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	
	

	5 
	Giá để bịch nấm
	Chiếc
	1
	
	

	6 
	Đèn cồn
	Chiếc
	1
	
	

	7 
	Que cấy
	Chiếc
	1
	
	

	8 
	Giá để dụng cụ
	Chiếc
	1
	
	

	9 
	Tủ cấy nấm
	Chiếc
	1
	Độ sáng: ≥ 300 lux
	

	10 
	Hệ thống phun sương
	Bộ
	1
	Phù hợp với diện tích nhà xưởng trồng nấm
	

	11 
	Bình phun nước
	Chiếc
	2
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	12 
	Dao 
	Chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	13 
	Lò hấp
	Chiếc
	1
	- Nhiệt độ: ≥ 95oC

- Dung tích: ≥ 110 lít
	

	14 
	Lò sấy
	Chiếc
	1
	Dung tích: ≥ 105 lít
	

	
	MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM SÒ
	

	1 
	Giàn giá nhiều tầng
	Chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	2 
	Máy trộn nguyên liệu
	Chiếc
	1
	Năng suất: ≥ 150kg/h
	

	3 
	Bộ dụng cụ cấy nấm
	Bộ
	18
	Làm bằng thép không gỉ
	

	4 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	
	

	5 
	Giá để bịch nấm
	Chiếc
	1
	
	

	6 
	Đèn cồn
	Chiếc
	1
	
	

	7 
	Que cấy
	Chiếc
	1
	
	

	8 
	Giá để dụng cụ
	Chiếc
	1
	
	

	9 
	Tủ cấy nấm
	Chiếc
	1
	Độ sáng: ≥ 300 lux; 

Đèn UV công suất: ≥ 10 W
	

	10 
	Hệ thống phun sương
	Bộ
	1
	Diện tích tưới: ≤ 100 m2
	

	11 
	Bình phun nước
	Chiếc
	2
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	12 
	Dao 
	Chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	13 
	Lò hấp
	Chiếc
	1
	- Nhiệt độ: ≥ 95oC

- Dung tích: ≥110 lít
	

	14 
	Lò sấy
	Chiếc
	1
	Dung tích: ≥ 105 lít
	

	
	MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM LINH CHI
	

	1 
	Giàn giá nhiều tầng
	Chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	2 
	Máy trộn nguyên liệu
	Chiếc
	1
	Năng suất: ≥ 150kg/h
	

	3 
	Bộ dụng cụ cấy nấm
	Bộ
	18
	Làm bằng thép không gỉ
	

	4 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	
	

	5 
	Giá để bịch nấm
	Chiếc
	1
	
	

	6 
	Đèn cồn
	Chiếc
	1
	
	

	7 
	Que cấy
	Chiếc
	1
	
	

	8 
	Giá để dụng cụ
	Chiếc
	1
	
	

	9 
	Tủ cấy nấm
	Chiếc
	1
	Độ sáng: ≥ 300 lux; 

Đèn UV công suất: ≥ 10 W
	

	10 
	Hệ thống phun sương
	Bộ
	1
	Diện tích tưới: ≤ 100 m2
	

	11 
	Bình phun nước
	Chiếc
	2
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	12 
	Dao 
	Chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	13 
	Lò hấp
	Chiếc
	1
	- Nhiệt độ: ≥ 95oC

- Dung tích: ≥110 lít
	

	14 
	Lò sấy
	Chiếc
	1
	Dung tích: ≥ 105 lít
	

	
	MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM MỘC NHĨ
	

	1 
	Giàn giá để nhiều tầng
	Chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	2 
	Máy trộn nguyên liệu
	Chiếc
	1
	Năng suất: ≥ 150kg/h
	

	3 
	Bộ dụng cụ cấy nấm
	Bộ
	18
	Làm bằng thép không gỉ
	

	4 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	
	

	5 
	Giá để bịch nấm
	Chiếc
	1
	
	

	6 
	Đèn cồn
	Chiếc
	1
	
	

	7 
	Que cấy
	Chiếc
	1
	
	

	8 
	Giá để dụng cụ
	Chiếc
	1
	
	

	9 
	Tủ cấy nấm
	Chiếc
	1
	Độ sáng: ≥ 300 lux

Đèn UV công suất: ≥ 10 W
	

	10 
	Hệ thống phun sương
	Bộ
	1
	Diện tích tưới: ≤ 100 m2
	

	11 
	Bình phun nước
	Chiếc
	2
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	12 
	Dao
	Chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	13 
	Lò hấp
	Chiếc
	1
	- Nhiệt độ: ≥ 95oC

- Dung tích: ≥110 lít
	

	14 
	Lò sấy
	Chiếc
	1
	Dung tích: ≥ 105 lít
	

	
	MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM KIM CHÂM
	

	1 
	Giàn giá nhiều tầng
	Chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	2 
	Máy trộn nguyên liệu
	Chiếc
	1
	Năng suất: ≥ 150kg/h
	

	3 
	Bộ dụng cụ cấy nấm
	Bộ
	18
	Làm bằng thép không gỉ
	

	4 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	
	

	5 
	Giá để bịch nấm
	Chiếc
	1
	
	

	6 
	Đèn cồn
	Chiếc
	1
	
	

	7 
	Que cấy
	Chiếc
	1
	
	

	8 
	Giá để dụng cụ
	Chiếc
	1
	
	

	9 
	Tủ cấy nấm
	Chiếc
	1
	Độ sáng: ≥ 300 lux

Đèn UV công suất: ≥ 10 W
	

	10 
	Hệ thống phun sương
	Bộ
	1
	Phù hợp với diện tích nhà xưởng trồng nấm
	

	11 
	Bình phun nước
	Chiếc
	2
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	12 
	Dao 
	Chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	13 
	Lò hấp
	Chiếc
	1
	- Nhiệt độ: ≥ 95oC

- Dung tích: ≥110 lít
	

	14 
	Lò sấy
	Chiếc
	1
	Dung tích: ≥ 105 lít
	


